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Câu 1 : Xương hóa thạch của loài vượn cổ được tìm thấy ở đâu?

A.  Đông Phi, Tây Á, Bắc Á.

B. Đông Phi, Tây Á, Đông Nan Á.

C. Đông Phi, Việt Nam, Trung Quốc.

D. Tây Á, Trung Á, Bắc Mĩ.

Câu 2: Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành hai quận là nào sau đây?

A.  Giao Chỉ và Cửu Chân




B.  Cửu Chân và Nhật Nam

C. Nhật Nam và Giao Chỉ




D.  Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 3: Cách đây khoảng 5000 – 6000 năm, hoạt động kinh tế nào là chủ yếu của cư dân cổ trên đất nước ta?
A. Săn bắn, hái lượm.

B. Săn bắn, hái lượm, đánh cá.

C. Săn bắn, hái lượm và trồng rau, củ quả.

D. Nông nghiệp trồng lúa.

Câu 4: Di cốt của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
A. Đông Phi, Trung Quốc, Bắc Âu.

B. Đông Phi, Tây Á, Bắc Âu.

C. Đông Phi, Indonexia, Đông Nam Á.

D. Tây Á, Trung Quốc, Bắc Âu.

Câu 5: Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gọi là gì?
A. Bầy người nguyên thủy.

B. Thị tộc.

C.  Bộ lạc.

D.  Xã hội loài người sơ khai.

Câu 6: Ý nào không phản ánh đúng về cấu tạo của Người tinh khôn?

A. Xương cốt nhỏ hơn Người tối cổ.

B. Đôi bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt.

C. Hộp sọ đã lớn hơn, hình thành trung tâm phát tiếng nói trong não.

D.  Cơ thể gọn và linh hoạt, thích hợp với các hoạt động phức tạp.

Câu 7: Dưới thời Bắc thuộc, mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta là mâu thuẫn nào ?
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến

B. Mâu thuẫn giữa dân ta với quan lại cai trị

C. Mâu thuần giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc
D. Mâu thuẫn giữa nông nô với các chủ đồn điền người Hán
Câu 8: Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?
A. Năm 939      



B. Năm 965




C. Năm 968      


D. Năm 980

Câu 9: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát minh ra công cụ kim khí là gì?
A. Con người có thể khai phá những vùng đất mới.

B. Năng suất lao động vươt xa thời kì đồ đá.

C. Tạo ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.


D. Luyện kim trở thành ngành quan trọng nhất.

Câu 10: Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là ai?
A.  Lê Thái Tổ




B. Lê Thánh Tông



C. Lê Nhân Tông


D. Lê Thái Tông
Câu 11: Trong buổi đầu thời đại kim khí, kim loại nào được sử dụng sớm nhất?
A. Sắt.

B. Đồng thau.

C. Đồng đỏ.

D. Thiếc.

Câu 12: Trong thị tộc, quan hệ giữa các thành viên trong lao động như thế nào?
A. Phân công lao động luân phiên.

B. Hợp tác lao động.

C. Hưởng thụ bằng nhau.

D. Lao động độc lập theo hộ gia đình.

Câu 13: Cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất?
A. Trung Quốc, Việt Nam

B. Tây Á, Ai Cập
C. In-đô-nê-xi-a

D. Đông Phi, Bắc Á.

Câu 14: Loại công cụ nào mà khi xuất hiện được đánh giá không có gì so sánh được?
A. Cung tên


B. Công cụ xương, sừng

C. Công cụ bằng đồng.

D. Công cụ bằng sắt.

Câu 15: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí là gì?
A. Khai khẩn được đất hoang.

B. Đưa năng suất lao động tăng lên.

C. Sản xuất đủ nuôi sống xã hội.

D. Tạo ra sản phẩm thừa làm biến đổi xã hội.
Câu 16: Ý nào không phải là đặc điểm của nô lệ ở phương Đông cổ đại ?
A. Là tù binh chiến tranh hay những nông dân công xã không trả được nợ hoặc bị phạm tội.

B. Chuyên làm việc nặng nhọc và hầu hạ tầng lớp quý tộc.

C.  Được coi là “công cụ biết nói”.

D. Không phải là lực lượng sản xuất chính trong xã hội.

Câu 17: Cuộc kháng chiến hay khởi nghĩa nào đã mở đầu cho truyền thống kết thúc cuộc chiến tranh một cách mềm dẻo (giảng hòa) để giữ vững hòa hiếu với nước láng giềng của dân tộc ta?

A. Chống Tống thời Tiền Lê






B. Chống Tống thời Lý

C. Chống Mông – Nguyên thời Trần





D. Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh

Câu 18: Nhà nước cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu?
A. Ai Cập (Bắc Phi).

B. Lưỡng Hà (Tây Á).

C. Ấn Độ.

D. Trung Quốc.

Câu 19: Chữ số Ả rập và số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của người nào sau đây ?
A. Người Ai cập cổ đại

B. Người Lưỡng Hà  

C. Người La Mã cổ đại

D. Người Ấn Độ cổ đại
Câu 20 : Nhà nước phương Đông cổ đại mang bản chất gì ?
A. Nhà nước độc tài quân sự.

B. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại.

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.


D. Nhà nước dân chủ tập quyền.

Câu 21: Thiên văn học và lịch sơ khai ra đời sớm ở các quốc gia cổ đại phương Đông là do nhu cầu nào sau đây ?
A. Cúng tế các vị thần linh.
B. Phục vụ việc buôn bán bằng đường biển.

C.  Sản xuất nông nghiệp.
D. Tìm hiểu vũ trụ, thế giới của con người.

Câu 22: Vì sao trong các bộ luật nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công tác thủy lợi và quy định hình phạt rất nặng đối với những ai vi phạm đến các điều khoản này?
A. Người phương Đông cổ đại rất coi trọng công tác thủy lợi

B. Để đảm bảo tưới tiêu cho ruộng đồng

C. Ở đây nghề nông là gốc

D. Hình thành bên lưu vực các dòng sông lớn, công tác trị thủy và thủy lợi là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển quốc gia.
Câu 23: Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc của người Khơ-me là gì? 
A. Chăm-pa.



B. Chân Lạp.


C. Cam-pu-chia.



D. Miên. 

Câu 24 : Dưới thời Giay-a-vac-man VII, quân Cam-pu-chia đã biến Vương quốc nào thành một tỉnh của Ăng-co? 

A. Thái Lan.



B. Chăm-pa.



C. Chân Lạp.



D. Mã Lai. 

Câu 25: Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là gì?

A. Mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch
B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào



C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Câu 26: Nét đặc sắc của văn hóa lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A.  Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ



B. Đều có hệ thống chữ viết riêng

C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Câu 27: Từ thế kỉ XI, vương quốc nào đã trở thành một trong những vương quốc hùng mạnh và ham chiến trận nhất ở ĐôngNam Á?
A.  Phù Nam

B. Campuchia

C. Pa gan

D. Chămpa
                                     

Câu 28: Ai là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới?

A. Ph. Magienlan



B. C. Côlômbô



C. Điaxơ



D. Vaxco đơ Gama

Câu 29: Vào Tháng 8 – 1492, sự kiện nào sau đây gắn với phát kiến của C. Cô-lôm ?
A.  Đến được Ấn Độ.

B.  Đến đến cực Nam châu Phi.

C. Tìm ra châu Mĩ.
D. Đi vòng quanh thế giới.

Câu 30: Thời hậu kì trung đại diễn ra cuộc đấu tranh sôi nổi của nông dân chống các thế lực nào đã làm hậu thuẫn cho giai cấp tư sản?

A. Chống ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ.

B. Chống hệ tư tưởng của lãnh chúa phong kiến và tăng lữ.

C. Chống ách áp bức, bóc lột của địa chủ và quý tộc.

D. Chống giáo hội và quý tộc phong kiến.

Câu 31: Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là gì?

A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

Câu 32: Cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

A. Đường bộ.

B. Đường biển.
C. Đường sông.

D. Đường hàng không.

Câu 33: Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã ghi dấu ấn nào sau đây ?
A. Dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

B. Dẫn đầu đoàn thủy thủ đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

C. Chỉ huy đoàn thuyền đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

D. Thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Câu 34: Tiền đề nào là quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được?

A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

C.  Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể
D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

Câu 35: Thế nào là phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hóa cổ đại.

B. Phục hưng tinh thần của nền văn hóa Hi Lạp, Rô ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.

C. Phục hưng lại nền văn hóa phong kiến thời trung đại.

D.  Khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa. 

Câu 36: Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha



B. Hi Lạp, Italia

C. Anh, Hà Lan





D.  Tây Ban Nha, Anh

Câu 37: Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là gì?

A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Câu 38: Đất nước được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là nước nào?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Italia.

D. Đức.

Câu 39 : Người tối cổ được tìm thấy ở Việt Nam có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm?

A. Cách ngày nay khoảng 30 - 40 vạn năm.

B. Cách ngày nay khoảng 20 - 40 vạn năm.

C. Cách ngày nay khoảng 20 - 30 vạn năm.

D. Cách ngày nay khoảng 25 - 30 vạn năm.

Câu 40: Nông nghiệp trồng lúa nước và cây lương thực khác, khai thác sản vật, làm nghề thủ công. Đó là hoạt động kinh tế của nền văn hoá nào?
A. Đồng Nai.

B. Phùng Nguyên.

C. Sa Huỳnh.

D. Bắc Sơn.

Câu 41: Xã hội nguyên thủy trân đất nước Việt Nam phát triển lên giai đoạn công xã thị tộc tức là tương ứng với sự xuất hiện của loài người nào?
A. Người tối cổ

B. Người tinh khôn

C. Xã hội có giai cấp và nhà nước

D. Loài vượn cổ

Câu 42: Cách đây 5000 – 6000 năm, với sự xuất hiện của cuốc đá đã tạo ra sự thay đổi gì trong cuộc sống của người nguyên thủy trên đất nước ta?
A. Năng suất lao động tăng gấp đôi

B. Đời sống vật chất được ổn định và cải thiện vượt bậc

C. Năng suất lao động tăng đời sống vật chất được ổn định và cải thiện hơn, cuộc sống tinh thần được nâng cao

D. Mở ra nhiều phương thức kiếm sống so với thời kì trước

Câu 43: Hoạt động kinh tế bằng săn bắn, hái lượm là hoạt động của con người thuộc nền văn hóa nào trên đất nước Việt Nam?
A. Người Phùng Nguyên.

B. Người Sơn Vi

C. Người Hoà Bình - Bắc Sơn.

D. Người Hạ Long, Cái Bèo, Quỳnh Văn Đa Bút, Cầu Sắt.

Câu 44 : Đến nền văn hóa nào trên đất nước ta, người nguyên thủy biết kĩ thuật làm gốm?
A. Văn hóa Hòa Bình

B. Văn hóa Bắc Sơn

C. Văn hóa Phùng Nguyên

D. Văn hóa Sơn Vi

Câu 45: Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là gì ?
A. Bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua

B. Bộ máy nhà nước phức tạp với nhiều bộ phận, đứng đầu là vua

C. Còn đơn giản sơ khai, chưa hoàn chỉnh, nhưng là tổ chức nhà nước điều hành một quốc gia, không còn là tổ chức bộ lạc
D. Nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á

Câu 46: Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa là hoạt động nào sau đây?
A.  Nông nghiệp, thủ công nghiệp



B. Nông nghiệp trồng lúa nước

C. Chăn nuôi, trồng lúa nước




D. Buôn bán

Câu 47: Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ I



B. Thế kỉ II



C. Thế kỉ III



D. Thế kỉ IV

Câu 48: Công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho người Việt cổ điều gì?

A. Khai thác vùng đồng bằng châu thổ ven sông thành những cánh đồng màu mỡ để phát triển nghề nông trồng lúa nước
B. Khai phá, biến vùng đất đai khô rắn ở miền núi những vùng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao

C. Lựa chọn cây lúa nước là cây trồng chính

D. Sống định cư lâu dài trong các làng bản

Câu 49: Tổ chức nhà nước thời Văn Lang – Âu Lạc là

A. Vua – Lạc Hầu, Lạc tướng – Lạc dân



B. Vua – vương công, quý tộc – Bồ chính

C. Vua - Lạc hầu, Lạc tướng – Bồ chính



D.  Vua Hùng – Lạc hầu, Lạc tướng – Tù trưởng

Câu 50: Điểm giống trong đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc và Champa, Phù Nam là gì?

A. Làm nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với một số nghề thủ công



B. Chăn nuôi rất phát triển

C. Đẩy mạnh giao lưu buôn bán với bên ngoài

        

D. Nghề khai thác lâm thổ sản khá phát triển

---------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đề số: 001
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